
밥을 먹는다.

샤워를 한다.

책을 읽는다. 

스 스 로

스 스 로

스 스 로

Học từ
“Tự mình" (seuseuro) có nghĩa là tự làm mà không cần người khác phải sai bảo.

Cậu bé yêu thích những vì sao ‒ Nhà khoa học Jang Yeong Sil

밥을 스스로 먹는다.

샤워를 스스로 한다.

책을 스스로 읽는다.

Tự mình ăn cơm

Tự mình tắm.

Tự mình đọc sách.

tên :



문이 열린다.

TV가 꺼진다. 

인형이 움직인다.저 절 로

저 절 로

저 절 로

Học từ
"Tự động" (jeojeollo) có nghĩa là tự nó, một cách tự nhiên, không cần bất kỳ sự
giúp đỡ nào mà tự mọi việc diễn ra.

Cậu bé yêu thích những vì sao ‒ Nhà khoa học Jang Yeong Sil

문이 저절로 열린다.

TV가 저절로 꺼진다.

인형이 저절로 움직인다.

Cửa tự động mở.

TV tự động tắt.

Búp bê tự động chuyển động.

tên :


